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Câu 1: Ếch có bị chết ngạt không nếu ta cho ếch vào 1 lọ đầy nước, đầu chúc xuống dưới?
A. Ếch bị chết ngạt vì không thở được                

B. Ếch không bị chết ngạt vì vẫn thở được

C. Ếch không bị chết ngạt vì ếch hô hấp chủ yếu bằng da            

D. Ếch không chết ngạt vì thở bằng phổi

Câu 2: Tập tính tự vệ của cóc tía, nhái  khi gặp kẻ thù  là:

A. Dọa nạt

    B. Ẩn nấp             C. Trốn chạy  
D. giả chết.

Câu 3: Cá cóc Tam Đảo thuộc lớp nào trong các lớp sau:
A. Cá
                            B. Lưỡng cư         C. Bò sát
D. Chim

Câu 4: Thằn lằn sống được nơi khô nóng là nhờ:
A. Cổ dài
       



B. Mình và đuôi dài.
         

C. Da phủ vảy sừng khô, bóng
  
D. Chi ngắn có vuốt.

Câu 5: Loài nào thuộc nhóm chim chạy
A. Chim đà điểu



B. Chim cánh cụt
          


C. Chim đại bàng                


D. Gà

Câu 6: Nhóm Động vật nào sao đây thuộc lớp chim:
A. Dơi, Đại bàng, Vịt trời, ngỗng

B. Thiên nga, đà điểu, công, trĩ

C. Hải âu, châu chấu, gà lôi, bồ câu

D. Gà vịt xim, dơi, vịt trời 

Câu 7: Diều chim bồ câu có chức năng gì?
A. Tiết dịch tiêu hóa         

            B. Co bóp, nhào trộn thức ăn               
C. Tiết dịch vị             


D. Chứa thức ăn và tiết sữa 
Câu 8: Nhóm chim chạy có đặc điểm:
A. Cánh dài, khỏe, chân ngắn có màng bơi
B. Cánh ngắn,yếu ,chân cao to,khỏe

C. Cánh phát triển, chân có bốn ngón

D. Cánh ngắn,khỏe,chi có màng bơi

Câu 9: Cơ hoành có ở loài động vật nào sau đây? 

A. ếch

               B. thỏ

C. thằn lằn
   D. chim bồ câu

Câu 10: Bộ răng có khoảng trống hàm ở động vật:
A. Dơi
                          B. Cá voi xanh
C. Mèo
   D. Chuột đồng 

Câu 11: Châu chấu, Ếch đồng, Kanguru, Thỏ ngoài hình thức di chuyển khác còn có chung một hình thức di chuyển là:
A. Đi và nhảy    

                        B. Nhảy đồng thời bằng hai chi sau                 
C. Bò và chạy


                        D. Leo trèo bằng cách cầm nắm.
Câu 12: Quan sát cây phát sinh giới động vật lớp đông vật nào có số loài lớn nhất
A. Lớp sâu bọ      

B. Lớp cá       C. Lớp lưỡng cư    
D. Lớp thú       

Câu 13: Ngành chân khớp có quan hệ họ hàng gần với ngành nào nhất?



A. Động vật nguyên sinh                                    B. Động vật có xương sống



C. Thân mềm                                                      D. Giun dẹp

Câu 14: Trong hiện tượng thai sinh, phôi phát triển nhờ chất dinh dưỡng từ:

A. Noãn hoàng



B. thức ăn



C. Mẹ cung cấp qua nhau
       

D. Thức ăn và noãn hoàng

Câu 15: Có quan hệ họ hàng gần với cá hơn là:

A. Tôm sông                     B. Ốc sên

C.Châu chấu        D. Ếch đồng

Câu 16: Mỗi lứa chim bồ câu đẻ mấy trứng
A. 1               B. 2 


C. 3         

D. 4 

Câu 17: Loài nào sau đây sống ở môi trường hoang mạc đới nóng? 

A.  Chuột chù        B. Chuột đồng
C. Chuột nhảy           D. Chuột chũi 

Câu 18: Phương thức sinh sản nào sau đây được xem là tiến hóa nhất:
A.  Sinh sản vô tính                                              

B. Sinh sản hữu tính và thụ tinh ngoài
C. Hữu tính, đẻ trứng và thụ tinh trong          

D. Hữu tính, thụ tinh trong, đẻ con
Câu 19: Biện pháp nào dưới đây không phải biện pháp đấu tranh sinh học:
A. dùng mèo bắt chuột
        

B. nuôi chim để bắt sâu         

C. chong đèn bắt bướm            

D. nuôi vịt để tiêu diệt ốc bươu vàng 

Câu 20: Những động vật ở hoang mạc đới nóng có đặc điểm thích nghi là?
A. Sống theo đàn            


B. Bộ lông màu trắng 


C. Hoạt động chủ yếu về đêm                        D. Lớp mõ dưới da dày

Câu 21: Biện pháp sinh học nào tiêu diệt sâu xám hại ngô hiệu quả nhất?




A. Nuôi chim ăn sâu 

    
           B. Nuôi ong mắt đỏ
   





C. Nuôi cóc



           D. Nuôi kiến vống

Câu 22: Biện pháp để bảo vệ động vật quý hiếm


A. Săn bắt động vật hoang dã                        B. Buôn bán động vật quý hiếm. 


C. Chăn nuôi bán động vật quý hiếm            D. Trồng cây gây rừng 

Câu 23: Tính đa dạng sinh học của động vật cao nhất ở môi trường:
A. Đới lạnh            

                       B. Nhiệt đới gió mùa                

C. Hoang mạc đới nóng               
           D. Ôn đới

Câu 24: Nguyên nhân nào không gây ra sự suy giảm đa dạng sinh học trong tự nhiên ở nước ta:
 
A. Khai thác quá mức.              

B. Sự ô nhiễm



C. Phá rừng làm nương.             
            D. Xây dựng các khu bảo tồn.

Câu 25: Đa dạng sinh học ở môi trường đới lạnh và hoang mạc đới nóng rất thấp vì:
A. Động vật ngủ đông dài      


B. Khí hậu rất khắc nghiệt


C. Động vật sinh sản ít          


D. Khí hậu khá phù hợp 

Câu 26: Động vật nào có số lượng cá thể giảm 20% được xếp vào cấp độ:

A. Nguy cấp         
B. Rất nguy cấp
C. Sẽ nguy cấp      D. Ít nguy cấp

Câu 27: Biện pháp nào sau đây không phải là đấu tranh sinh học:
A. Con người bắt và tiêu diệt ốc bươu vàng




B. Sử dụng vi khuẩn gây bệnh
C. Dùng mèo bắt chuột trên đồng lú

                    


D. Dùng thuốc trừ sâu
Câu 28: Biện pháp tiêu diệt sinh vật gây hại nào dưới đây là biện pháp đấu tranh sinh học:
A. Dùng keo dính chuột   

            B. Dùng mèo bắt chuột     
C.  Bẫy chuột  



D. Thuốc diệt chuột 

Câu 29: Loài chim nào được huấn luyện để săn mồi:

A. Đại bàng

B. Vịt trời 

C. Ngỗng

D. Chim bồ câu

Câu 30: Nơi có sự đa dạng sinh học thấp nhất:

A. Sa mạc
          B. Đồi trống            C. Bãi cát                D. Cánh đồng lúa

-----------------------------------------------
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